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1. Giuse Nguyễn Văn Hoan 57 (18/10/2017)
2. Lm. Simon Võ Kinh 57  
3. Lm. Phêrô Nguyễn Luân 57  
4. Đôminicô Nguyễn Nước 57  
5. Phanxicô Đỗ Truyền 57  
6. Phêrô Nguyễn Mùi 57  
7. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tốt 57 (2/19/2013)
8. Phêrô Nguyễn Công Khảm 58 
9. Giuse Lê Đưa 58 
10. Augustinô Lê Văn Liễu 58 (15/12/1974)
11. Giuse Nguyễn Công Luận 58 (12/30/2010)
12. Giuse Lê Văn Phúc 58 
13. Nguyễn Rạng 58 
14. Nguyễn Sen  58 
15. Giuse Phùng Đình Duyên 59  
16. Augustinô Phan Văn Hòa 59  
17. Giuse Nguyễn Văn Liêm 59  
18. Simon Bùi Minh 59  
19. Ignatiô Nguyễn Văn Hinh 59  
20. Phêrô Trần Ngọc Nương 59  
21. Lê Hoành Thái 59 (11/22/2014)
22. Gioan Trần Văn Đạt  60 
23. Phêrô Nguyễn Đường Hoàng 60 
24. Lm. Augustinô Mai Hứa 60 (2/17/2013)
25. Ignatio Lê Thành Nhơn 60 (4/16/2016)

Những anh em đã an nghỉ
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26. Giuse Trần Văn Bồng 61 (1/17/2014)
27. Giuse Nguyễn Minh  Châu 61 (7/19/2002)
28. Giuse Phạm Đông Cường 61  
29. Philip Nguyễn Công Đáng 61 (1/6/2016)
30. Paul Hlan 61  
31. Giuse Lê Đình Hùng 61  
32. Anrê Nguyễn Văn Huờn (Khoa) 61 (4/27/2011)
33. Tôma Nguyễn Thế Khánh 61  
34. Phêrô Hồ Xuân Lương 61 (1/2/1968)
35. Lm. Alphongsô Trần Khánh Thành 61 (3/28/2007)
36. Phêrô Nguyễn Đức Trung 61 (2/10/2013)
37. Phêrô Lê Ánh 62 (8/13/2017)
38. Giuse Nguyễn Văn Dong 62 
39. Giuse Hồ Thượng Đính 62 
40. Phêrô Nguyễn Văn Huệ 62 
41. Phêrô Trần Ngọc Khả 62 
42. Gioan Đoàn Văn Minh 62 (1/24/1968)
43. Phanxicô Nguyễn Tái Ngộ 62 
44. Giuse Nguyễn Lập 62 
45. Giuse Phan Văn Ninh 62 (12/18/2011)
46. Võ Thông 62 
47. Phêrô Nguyễn Văn Vinh 62 
48. Simon Phan Đình Hòa 63 (5/30/1970)
49. Lm. Phêrô Hồ Văn Hưởng 63 (11/24/2004)
50. Phêrô Nguyễn Tường 63  
51. Luca Nguyễn Ngọc Thúy 63  
52. Giuse Lê Công Tánh 63 (11/19/2014)
53. Phaolô Nguyễn Văn Định 64 
54. Phêrô Nguyễn Văn Đoán 64 
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55. Lm. Giuse Đinh Văn Hoành 64 (20/7/2005)
56. Giuse Nguyễn Công Lý 64 
57. PX Dương Thanh Hồng 64 
58. Phaolô Nguyễn Mười 64 
59. Phêrô Hoàng Đình Huế 64 
60. Phêrô Nguyễn Hữu Phúc 64 
61. Louis Nguyễn Vũ 64 
62. Gioan Bosco Võ Ngọc Trân 64 (6/14/2017)
63. Phaolô Nguyễn Phước 64 (8/31/2017)
64. Phêrô Trần Trung Chánh 65  
65. Giuse Nguyễn Công Liêm 65  
66. Phêrô Hồ Sĩ  Minh 65 (12/10/2016)
67. Giuse Nguyễn Văn Quyền 66
68. Võ Đình Ngà 66 (1975) 
68. Trịnh Kim Sơn 66 
69. G.B. Ðậu Thanh Sơn 66 
70. Phêrô Ðặng Văn Thiên 66 
71. Phêrô Lê Công Danh 66 (10/21/2011)
72. Phêrô Nguyễn Đình  Nam 66 (9/9/2014)
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73. PX Châu Văn Rạng 66 (8/29/2016)
74. Phạm Hữu Nghĩa 67  
75. Gioan Nguyễn Tiến Trọng 67 (9/1/2012)
76. Inhaxiô Võ Toàn Năng 67 (12/10/2012)
77. Phêrô Nguyễn Ngọc Toàn 67 (4/24/2012)
78. Phêrô Nguyễn Trung Khánh 68 (2001)
79. GB Nguyễn Duy Quy 68 (4/3/2012)
80. Nguyễn Ngọc Tấn 68 
81. Nguyễn Trung Trực 68 
82. Phêrô Nguyễn Châu Tuấn 68 
83. Hiêrônimô Nguyễn Trung Thành 68 (2/25/2013)
84. Mai Ngọc An 69  
85. Nguyễn Kim Anh 69  
86. Tôma Nguyễn Hùng Dũng 69  
87. Gioan B. Nguyễn Phi Long 69  
88. Phaolô Lê Thành Hóa 69 (6/5/2011)
89. Phaolô Phan Xuân Hùng 69  (6/13/2016)
90. Phêrô Lê Thanh Tùng 69 (18/8/2016)
91. Batôlômêô Nguyễn Huy Chương 70 
92. Gioan B. Nguyễn Thanh Điềm 70 
93. Gioan B. Nguyễn Dũng 70 
94. Bernard Nguyễn Văn Dũng 70 
95. Antôn Trần Phúc Hải 70 
96. Micae Nguyễn Văn Lành 70 (4/7/2012)
97. Gioan Nguyễn Đăng Sơn 70 
98. Micae Nguyễn Lương Thiện 70 (3/6/2015)
99. Lê Như Bể 71  
100. Nguyễn Văn Đức 71  
101. Lê Phúc Hải 71  
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102. Phêrô Nguyễn Thái Hùng 71 (2/4/2010)
103. Nguyễn Phúc Quang 71  
104. Lê Thanh Tùng 71  
105. Nguyễn Kỳ Khoa 72 
106. Gioakim Lê Thanh Trùng 72 
107. Micae Nguyễn Chí 72 
108. Phêrô Nguyễn Văn Lan 72 (1/1/1986)
109. Nguyễn Thành Phong 72 
110. Micae Nguyễn Ngọc Dũng 72 (10/29/2011)
111. Nguyễn Viết Hoàng 73  
112. Trần Quang Minh Ngọc 73  
113. Hoàng Anh Tuấn 73  
114. Nguyễn Văn Trí 73  
115. Giacôbê Nguyễn Văn Đông 74 (4/17/1995)
116. Antôn Mai Văn Hồng 74 
117. GB Trần Quốc Khánh 74 
118. Phêrô Nguyễn Văn Luận 74 (1/20/2006)
119. Giuse Nguyễn Công Minh 74 (2/5/2007)
 
 
 
 


